
 
 

 

 

Họ và tên:……………………………………………………… Lớp:……….. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 – TUẦN 14 (Từ 24/11 – 28/11/2025) 

Bài 1: Các bạn hãy đọc bài văn sau và chọn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

BÀI HỌC QUÝ 

Trong khu rừng kia, chim Sẻ và chim Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ 

nhận được món quà của bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ 

nghĩ thầm: “Nếu cho cả Chích nữa thì chẳng còn lại là bao!”. Thế là hằng ngày, Sẻ nằm 

trong tổ nhấm nháp hạt kê một mình. Sau khi ăn no, Sẻ bèn quăng chiếc hộp đi. Những 

hạt kê còn sót lại văng ra khỏi hộp. Cô Gió đưa chúng đến một bãi cỏ non xanh.  

Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy, bèn gói lại thật cẩn thận 

vào chiếc lá, rồi mừng rỡ bay đi tìm người bạn thân của mình. Vừa gặp Sẻ, Chích đã 

reo lên:  

– Sẻ ơi! Mình vừa nhặt được những hạt kê rất ngon! Chúng mình chia đều cho nhau 

số hạt kê này nhé!  

Nghe Chích nói, Sẻ cảm thấy rất xấu hổ vì sự ích kỷ của chính bản thân mình.  

Sẻ nhận lấy số hạt kê từ Chích, ngượng nghịu nói:  

– Mình rất cảm ơn cậu. Cậu không những chia sẻ cho mình những hạt kê ngon lành 

mà còn dạy cho mình một bài học quý về tình bạn.  

(Theo Mi-khai-in Pla-cốp-xki)  

Câu 1: Khi nhận được túi hạt kê từ bà ngoại, chim Sẻ có hành động gì? 

A. Vui vẻ mời chim Chích cùng ăn những hạt kê.  

B. Nhấm nháp những hạt kê thơm ngon một mình.  

C. Dành dụm những hạt kê cho mùa đông sắp tới. 

Câu 2: Chim Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê còn sót lại?  

A. Cẩn thận gói hạt kê vào lá và mang về tổ của mình.  

B. Thưởng thức hạt kê rồi kể chuyện này với chim Sẻ. 

C. Háo hức bay đi tìm chim Sẻ và chia đều số hạt kê ấy. 

Câu 3: Chim Sẻ cảm thấy thế nào về việc làm của chim Chích dành cho mình? 

A. xấu hổ    B. tức giận    C. hạnh phúc 

Câu 4: Chim Sẻ rút ra được bài học quý gì về tình bạn? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

 

Bài 2. Hãy tô màu đường về nhà cho Cá hề Nemo, biết rằng trên đường đi có các 

từ ngữ chỉ tính cách của bạn bè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. Em hãy đặt 1 - 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2 để giới thiệu về 

người bạn của em. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Bài 4. Em hãy tìm từ ngữ chỉ các âm thanh được so sánh với nhau trong những 

câu sau rồi điền vào bảng: 

a)  Côn Sơn suối chảy rì rầm  

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. 

b) Tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. 

c) Tiếng vịt ăn ở mảnh ruộng mới gặt xong nghe rào rào như tiếng mưa rơi. 

Sự vật Âm thanh 1 
Từ ngữ dùng để 

so sánh 
Âm thanh 2 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

 



 
 

 

 

Bài 5. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các nội dung sau để hoàn thành bức thư thăm 

hỏi người bạn ở xa và kể cho bạn nghe về cuộc sống hiện tại của mình.  

1. Dạo này bạn có chuyện gì vui không? Ba mẹ và em Bin vẫn khoẻ nhỉ?  

2. Hôm nay mình được chọn vào đội hình múa cho lễ 20/11. Mình chợt nhớ về những 

lúc chúng ta tập múa cùng nhau.  

3. Mình và ba mẹ vẫn khoẻ. Sau nhiều ngày tập luyện, mình đã được đứng múa ở vị 

trí trung tâm. 

4. Triệu Vi thân mến!  

5. Cuối thư, mình chúc bạn luôn chăm ngoan và học giỏi. Khi nhận được thư, bạn 

nhớ phản hồi cho mình nhé!  

6. Khi nào được nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nha.  

7. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất buồn vì không có cơ hội múa cặp với bạn trong dịp 

lễ này.  

8. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2022  

9. Bạn thân của bạn   

        Lý Mỹ Kỳ  

Trình tự sắp xếp của em là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


